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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TH PHÚ 

TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 09/2024/HS-ST 

Ngày: 19-3-2024 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông         H  p;  

2. B     n T   C m Hồng  

- Thư ký phiên tòa: Ông      n     t - T ư ký Tò  án n ân dân  uy n 

TH   ú, tỉn  Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TH Phú, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên tòa: Ông  guyễn Ho ng T   -   ểm sát v  n  

Trong  á  ngày 18 tháng 3 năm 2024 v  ng y    t áng   năm      tạ  trụ 

sở Tò  án n ân dân  uy n TH Phú xét xử sơ t  m  ông k    vụ án  ìn  s  t ụ 

lý số: 02/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2024 t eo Quyết đ n  đư  vụ án 

r  xét xử số 04/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2024 đố  vớ  các b  

cáo: 

1. Lê Văn L, s n  năm: 1985; nơ  s n : tỉn  Bến Tre; nơ   ư trú: số 8 / , 

ấp B, xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre; quố  t   : V  t   m, dân tộ : kinh, g ới tính: 

nam; tôn giáo: không; ng ề ng   p: nuô  t ủy sản; trìn  độ     vấn: lớp  /12; 

con ông:    Văn   (sống) và con bà: Tr n T   H (sống); v : Đo n T    , sinh 

năm   86 (đã L hôn); con: có    ngư   con s n  năm    8. 

- T ền án, t ền s :   ông  

- Nhân thân:  

  Tạ  Quyết đ n  xử p ạt v  p ạm   n     n  số 110/QĐ – XPVPHC ngày 

17 tháng 7 năm   17  ủ  Công  n xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre xử p ạt 

          đồng về   n  v  đán  bạ  (đã nộp p ạt xong   ng ng y). 

+  ăm 2006, p ạm  Tộ  trộm   p t   sản , b  tuy n p ạt    tháng t  n ưng 

  o  ưởng án treo, t    g  n t ử t á   l   8 t áng t n  t  ng y  8/ /   6, t eo 

Bản án số   /   6/HSST ng y  8 t áng   năm    6  ủ  Tò  án n ân dân  uy n 
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t, tỉn  Bến Tre (đã   ấp   n  xong  ìn  p ạt v   á  nộ  dung k á   ủ  bản án 

n n đương n   n đư   xó  án t   ).  

- B   áo b  áp dụng b  n p áp  ấm đ  k ở  nơ   ư trú  B   áo tạ  ngoạ , có 

mặt tạ  tò    

2. Đoàn Thị P, s n  năm: 197 ; nơ  s n : tỉn  Bến Tre; nơ   ư trú: số 

138/2, ấp B, xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre; quố  t   : V  t   m, dân tộ : k n , 

g ớ  t n : n ; tôn giáo: không; ng ề ng   p: đán  b t t ủy sản; trìn  độ     vấn: 

lớp  /12; con ông: Đo n Văn U (  ết) và con bà:  guyễn T   G (sống ;   ồng: 

Đặng Văn C, s n  năm    6; con: có 03 ngư   con lớn n ất s n  năm    8, n   

n ất s n  năm   10. 

- T ền án, t ền s :   ông  

- B   áo b  áp dụng b  n p áp  ấm đ  k ở  nơ   ư trú  B   áo tạ  ngoạ ,  ó 

mặt tạ  tò . 

3. Võ Thị L1, sinh năm:     ; nơ  s n : tỉn  Bến Tre; nơ   ư trú: số   / , 

ấp B, xã G,  uy n T, tỉn  Bến Tre; quố  t   : V  t   m, dân tộ : k n , g ớ  t n : 

n ; tôn g áo: k ông; ng ề ng   p: l m t u ; trìn  độ     vấn: lớp   /  ;  on 

ông: V  Văn   (sống  v   on b :  guyễn T   C (sống ;   ồng: k ông  ó;  on: 

 ó    ngư   con s n  năm     . 

- T ền án, t ền s :   ông  

- Nhân thân:  ăm 2021, p ạm  Tộ  đán  bạ  , b  tuy n xử p ạt t ền 

           đồng t eo Bản án số   /    /HS-ST ng y  6 t áng   năm       ủ  

Tòa án nhân dân  uy n T, tỉn  Bến Tre (  ư    ấp   n  xong  ìn  p ạt).  

- B   áo đ ng b  áp dụng b  n p áp  ấm đ  k    nơ   ư trú  B   áo tạ  ngoạ , 

 ó mặt tạ  tò . 

4. Tham Thị N, s n  năm:     ; nơ  s n : tỉn  Đồng    ;  ơ  t ư ng trú: 

ấp L, xã T,  uy n B, tỉn  Bến Tre;  ơ  ở    n n y: số   / , ấp A, xã B,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre; quố  t   : V  t   m, dân tộ : k n , g ớ  t n : n ; tôn g áo: k ông; 

ng ề ng   p: l m t u ; trìn  độ     vấn: lớp  /  ;  on ông: T  m Quố  T 

(sống  v   on b : Tr n T     (sống ;   ồng: Đo n   n   , s n  năm   8 ;  on: 

 ó    ngư   con, lớn n ất s n  năm      n   n ất s n  năm     . 

- T ền án, t ền s :   ông  

- B   áo đ ng b  áp dụng b  n p áp  ấm đ  k    nơ   ư trú  B   áo tạ  ngoạ , 

 ó mặt tạ  tò . 

5. Trần Thị Thu T, s n  năm:   63; nơ  s n : tỉn  An Giang;  ơ   ư trú: 

ấp  , xã B,  uy n H, tỉn  Đồng T áp; quố  t   : V  t   m, dân tộ : k n , g ớ  

t n : n ; tôn g áo: k ông; ng ề ng   p: mu  bán; trìn  độ     vấn: lớp   /  ; 

 on ông: Tr n Văn H (  ết  v   on b :  âm T   E (  ết ;   ồng: Tr n Văn   

(  ết ;  on:  ó    ngư   con, lớn n ất s n  năm   8  n   n ất s n  năm   88. 
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- T ền án, t ền s :   ông  

-   ân t ân: Tạ  Quyết đ n  xử p ạt v  p ạm   n     n  số   /QĐ – 

  V HC ng y    t áng   năm       ủ  Công  n xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre 

xử p ạt           đồng về   n  v  đán  bạ  (đã nộp p ạt v o ng y   / /        

- B   áo đ ng b  áp dụng b  n p áp  ấm đ  k    nơ   ư trú  B   áo tạ  ngoạ , 

 ó mặt tạ  tò   

-  gư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án:  

1/ Lê Long T1, s n  năm   8 , nơ   ư trú: ấp A, xã G,  uy n T, tỉn  Bến 

Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

2/ Hu n  T   T , s n  năm     , nơ   ư trú: số    6/AT, ấp A, xã A, 

 uy n B, tỉn  Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

3/ V  Văn D, s n  năm   66, nơ   ư trú: số   / , ấp B, xã A,  uy n T, tỉn  

Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

4/ Đo n G   Đ, s n  năm     , nơ   ư trú: số   / , ấp B, xã A,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

5/ V  T    , s n  năm     , nơ   ư trú: số    / , ấp T, xã A,  uy n T, tỉn  

Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt   

6/ Tr n T   H, s n  năm     , nơ   ư trú: số    / , ấp H, xã A,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre (v ng mặt   

7/  guyễn  g   A, s n  năm     , nơ   ư trú: ấp A, xã Q,  uy n T, tỉn  

Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

8/ C o T   T , s n  năm     , nơ   ư trú: ấp T, xã A,  uy n T, tỉn  Bến 

Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

9/  guyễn T   H, s n  năm     , nơ   ư trú: ấp A, xã G,  uy n T, tỉn  Bến 

Tre ( ó đơn x n v ng mặt    

10/ Phan H u T , s n  năm     , nơ   ư trú: ấp A, xã Đ,  uy n T, tỉn  Bến 

Tre (v ng mặt    

11/  guyễn T   D, s n  năm     , nơ   ư trú: ấp B, xã G,  uy n T, tỉn  

Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt .  

12/  guyễn T    , s n  năm   6 , nơ   ư trú: ấp A, xã Q,   uy n T, tỉn  

Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt .  

13/ Hu n  Quố  T , s n  năm     , nơ   ư trú: số   / , ấp B, xã A,  uy n 

T, tỉn  Bến Tre (v ng mặt .  

14/ Tr n V  Đ , s n  năm    8, nơ   ư trú: số  88/ , ấp A, xã V,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre (v ng mặt .  

15/ Đặng Văn C, s n  năm    6, nơ   ư trú: số   8/ , ấp A, xã N,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt .  
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16/ Đặng Văn H, s n  năm     , nơ   ư trú: số  6 / , ấp A, xã N,  uy n T, 

tỉn  Bến Tre  ( ó đơn x n v ng mặt .  

17/  guyễn Văn  , s n  năm     , nơ   ư trú: ấp A, xã  ,  uy n T, tỉn  

Bến Tre (v ng mặt .  

18/ Đặng Ho ng H, s n  năm   8 , nơ   ư trú: số    / , ấp A, xã N,  uy n 

T, tỉn  Bến Tre ( ó đơn x n v ng mặt .  

19/ Tr n T ế T6, s n  năm     , nơ   ư trú: ấp A, xã D,  uy n T, tỉn  Bến 

Tre (v ng mặt .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  t   l  u  ó trong  ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p   n tò , nộ  dung 

vụ án đư   tóm t t n ư s u:  

  oảng    g   ng y    t áng   năm     ,    Văn   m ng t eo số t ền 

          đồng v  bộ dụng  ụ l   t   xỉu (gồm     ột x  ng u,    đĩ  sứ m u 

tr ng,     ộp n     ìn  trụ m u đ   đến quán nướ  g ả  k át N do Đo n T     

quản lý, trông  o  để l   t   xỉu ăn t u  b ng t ền  L t    t uận vớ  P nếu L làm 

 á  t  ng bão, P đư    ưởng   % t ền L t  ng  ư   t ì đư   P đồng ý  S u đó, 

L rủ n  ng ngư    ó mặt tạ  quán đán  bạ  vớ  L do L l m  á . L quy đ n  ph   

trướ  b n t y p ả   ủ  L l   ử   t    v  p    trướ  b n t y trá   ủ  L l   ử  

 xỉu . L quy đ n  mỗ  ván đặt  ư     o n ất         đồng cho mỗ   ử   t    

 oặ   xỉu   S u k   l   nếu b  v  n x  ng u  ó tổng số   ấm tr n b  v  n t     

trở l n t ì l   tài     đặt t   sẽ t  ng; t       ấm trở xuống t ì l   xỉu ,    đặt xỉu 

sẽ t  ng;  bão t    l  trư ng   p số   ấm tr n b  v  n x  ng u g ống n  u v  

tổng số   ấm t     trở l n, k   đó L sẽ t  ng ngư   đặt b n xỉu v   ò  vớ  ngư   

đặt b n t  ;  bão xỉu  l  trư ng   p số   ấm tr n b  v  n x  ng u g ống n  u v  

tổng số   ấm t     trở xuống, k   đó L sẽ t  ng ngư   đặt b n  tài  v   ò  vớ  

ngư   đặt bên  xỉu . 

T  m g   đặt  ư   gồm  ó Lê Long T1 và T  m T      T ấy L l   t   xỉu, 

Lê Long T1 lấy         đồng để đán  bạ  v  đặt  ư   vớ  L    ván, mỗ  ván 

60.000 đồng, T1 t u   ư    ết         đồng n n ng ỉ k ông đặt  ư   n    

  oảng    g      p út   ng ng y, T  m T     đến v  lấy         đồng sử 

dụng v o mụ  đ    đán  bạ   N đặt  ư   n  ều ván, t ấp n ất l         đồng, 

  o n ất l         đồng,  ó ván t  ng,  ó ván t u  n ưng N k ông k ểm đếm 

n n k ông b ết đã t  ng t u  b o n   u   go   N và T4 r   òn  ó một số ngư   

khác t  m g   đặt  ư   vớ  L trong l n l   n y n ưng qu  đ ều tr  n ưng k ông 

xá  đ n  đư   l    , do quán nướ   ó n  ều k á   r  v o, k ông xá  đ n  đư   

l     ngo   T4 v  N  Đán  bạ  đến k oảng    g     ng ng y t ì L t u   ết 

          đồng v  n  ng ngư   t  m g   đặt  ư   y u   u   ơ  lớn  ơn n n L 

ng ỉ l m n    á   Trong l n đán  bạ  n y, k ông xá  đ n  đư     ư ng  ó n ận 

t ền bão t  L hay không. 

  ư vậy, trong l n đán  bạ  t ứ n ất do    Văn   l m n    á , tổng số t ền 

m   á  b n d ng v o v    đán  bạ  qu  đ ều tr  xá  đ n  đư   l            

đồng  T1, N   ng n  ng ngư   k á  k ông t  m g     ơ    ng lú ,  ó ngư   
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đến   ơ  trướ ,  ó ngư   đến   ơ  s u v    ng  ó ngư   ng ỉ trướ ,  ó ngư   

ng ỉ s u n n k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền b n đ u tất  ả  á  b n đã d ng 

v o v    đán  bạ , k ông xá  đ n  đư   ván  uố    ng trướ  k   ngư   đán  bạ  

ng ỉ  ó b o n   u ngư   t  m g   đặt  ư   v  k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền 

dùng v o v    đán  bạ  l  b o n   u  

  n đán  bạ  t ứ    :   oảng    g   ng y    t áng   năm     , Lê Long 

T1 t ấy    Văn   ng ỉ n n T1 t ếp tụ  lấy r     8      đồng đứng r  l m n   

 á  l   t   xỉu   o  á   on bạ  k á  t  m g   đặt  ư        đó, Tr n T   H sử 

dụng        đồng đặt  ư   vớ  Lê Long T1. H đặt t     đến    ván, mỗ  ván t  

       đồng đến        đồng,  ó ván t  ng,  ó ván t u  n ưng  uố    ng đã 

t u   ết t ền n n ng ỉ k ông t  m g   đặt  ư   n     go   H r   òn  ó một số 

ngư   k á  t  m g   đặt  ư   n ưng qu  đ ều tr  k ông xá  đ n  đư   l     do 

quán nướ   ó n  ều k á   r  v o    oảng    p út s u k   l m n    á , T1 thua 

 ư    ết         đồng,  òn lạ     8      đồng v  k ông    t  m g   đặt  ư   

vớ  T1 n   n n T1 ng ỉ k ông l m n    á   Trong l n đán  bạ  n y, T1 l     ng 

k ông l n bão n n k ông      t ền t  ng bão   o P.  

  ư vậy, trong l n đán  bạ  t ứ     do Lê Long T1 l m n    á , tổng số 

t ền m   á  b n d ng v o v    đán  bạ  qu  đ ều tr  xá  đ n  đư   l            

đồng  H   ng n  ng ngư   k á  k ông t  m g     ơ    ng lú ,  ó ngư   đến 

  ơ  trướ ,  ó ngư   đến   ơ  s u v    ng  ó ngư   ng ỉ trướ ,  ó ngư   ng ỉ 

s u n n k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền b n đ u tất  ả  á  b n đã d ng v o 

v    đán  bạ , k ông xá  đ n  đư   ván  uố    ng trướ  k   ngư   đán  bạ  

ng ỉ  ó b o n   u ngư   t  m g   đặt  ư   v  số t ền d ng v o v    đán  bạ  l  

bao nhiêu. 

  n đán  bạ  t ứ b :   oảng    g      p út ng y    t áng   năm     , 

t ấy T1 ng ỉ v   ó n  ều ngư   k u L t ếp tụ  l m  á , L k ểm tr  t ền  ủ  L t ấy 

  ỉ  òn lạ    8       đồng, k ông đủ l m n    á  n n L     mư n Đo n T     

          đồng để đán  bạ  v  P đã đồng ý   o L mư n t ền    ư vậy, ở l n 

đán  bạ  n y, tổng số t ền L d ng để đán  bạ  l    8       đồng  

  oảng    g  , T  m T      òn  ó mặt ở quán n n t ếp tụ  t  m g   đặt 

 ư   vớ     Văn  . N lấy t ền đán  bạ   òn lạ  ở l n t ứ n ất (N k ông k ểm 

đếm n n k ông xá  đ n  đư    òn lạ  b o n   u  v  lấy t  m   6       đồng để 

đán  bạ  vớ  L ở l n t ứ      Đến quán s u N có Tr n T   T u T dùng 70.000 

đồng v  V  T      d ng         đồng để t  m g   đặt  ư   vớ  L. Đán  bạ  

đến    g     ng ng y, V  T      đặt  ư           đồng, T  m T     đặt  ư   

       đồng, Tr n T   T u T đặt  ư           đồng n ưng đều b  t u   ư  . 

   Văn   t ếp tụ  l   t   xỉu, L, N và T   ư  k p đặt  ư   t ì b  Cơ qu n Cản  

sát đ ều tr  Công  n  uy n T, tỉn  Bến Tre b t quả t ng, t u g   tr n    ếu bạ  

(b n n    bán quán nướ   số t ền           đồng (do L đ ng   m t ền đán  bạ  

tr n t y v  b  xuống b n ,     ột x  ng u,    đĩ  sứ m u tr ng v     n p  ộp 

n    tròn m u đ     ểm tr  tr n ngư    ủ  V  T      t u g   số t ền         

đồng trong tú  qu n p    trướ  b n p ả , t u g    ủ  N số t ền   6       đồng 
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trong tú  qu n p    trướ  b n trá , t u g    ủ  T số t ền        đồng b n trong 

tú  áo k oá  p    dướ  b n p ả  T đ ng mặ    

L l   l n bão n  ều l n (k ông xá  đ n  đư   b o n   u l n  v   ó      

  % số t ền t  ng bão   o P đư   tổng  ộng l  8       đồng  

  ư vậy, trong l n đán  bạ  t ứ b , L lấy   8       đồng r  l m n à cái và 

L đã t  ng  ư   đư   6       đồng  N d ng  ơn   6       đồng để đán  bạ  

n ưng t u   ư  ,   ỉ  òn lạ    6       đồng  T d ng        đồng để đán  bạ  

n ưng t u   ư  ,   ỉ  òn lạ         đồng  L d ng         đồng để đán  bạ  

n ưng t u   ư    ết         đồng v    ỉ  òn lạ          đồng  Đến t    đ ểm 

b  b t quả t ng, L  òn           đồng, N  òn   6       đồng, L còn 400.000 

đồng v  T  òn        đồng d ng v o v    đán  bạ   T ền bão P n ận đư   l  

8       đồng  Do đó, tổng số t ền d ng v o v    đán  bạ  trong l n đán  bạ  

t ứ b  l            đồng  

 go   r , trong l n đán  bạ  t ứ b   òn  ó Hu n  T   T  dùng 700.000 

đồng, Đo n G   Đ d ng         đồng, V  Văn D d ng         đồng, V  T   

 ương d ng        đồng để t  m g   đặt  ư   vớ  L     ng ngư   n y ng ỉ 

trướ  k    , T v    v o   ơ , ng ỉ trướ  k   b  quả t ng v  ván l ền trướ  ván b  

b t quả t ng  T, Đ, D và L k ông v o   ơ    ng lú  vớ  n  u  ó ngư   đến   ơ  

trướ ,  ó ngư   đến   ơ  s u v    ng  ó ngư   ng ỉ trướ ,  ó ngư   ng ỉ s u n n 

k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền tất  ả  á  b n đã d ng v o v    đán  bạ  tạ  

t    đ ểm  T, Đ, D và L b t đ u t  m g   đán  bạ  v  lú  đặt  ư     ết quả, T 

t  ng  ư   đư           đồng, Đ không t  ng v    ng k ông t u , D t u  

        đồng v    thua 10.00  đồng  

 ú  b t quả t ng, l   L   ứ  năng đã k ểm tr  tr n ngư  , p át    n v  t u 

g    á  t   sản, đồ vật  ủ  n  ng ngư    ó mặt tạ     n trư ng n ư s u: 

1.    Văn  :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u      m u đen  

   Đo n T    : số t ền  6         đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

   IA m u đen  Trong đó,            đồng l  t ền  ủ  ông  guyễn  g   A 

v  b  C o T   T  gử  P để trả t ền tôm g ống,         đồng l  t ền d ng để t  u 

x    á n ân  ủ  b  P, k ông d ng v o v    đán  bạ  v  8       đồng l  t ền 

t  ng bão n ận đư   t     Văn  . 

   V  T    : số t ền         đồng (t ền d ng đán  bạ   òn lạ    

   Tr n T   T u T: số t ền        đồng (t ền d ng đán  bạ   òn lạ   v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

5  T  m T   N: số t ền   6       đồng (t ền d ng đán  bạ   òn lạ   v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u Itel m u đen  

6. V  Văn D:    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

7. Đo n G   Đ: số t ền           đồng  Trong đó  ó         đồng l  t ền 

d ng để đán  bạ ,           đồng l  t ền d ng để đóng  ụ   

8. V  T    : số t ền         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, k ông 

d ng để đán  bạ    
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9. Lê Long T1: số t ền    8      đồng (t ền  òn lạ  s u k   d ng để đán  

bạ  ở l n đán  bạ  t ứ      v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Coolp l m u 

v ng  

10. Tr n T   H:    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u x n   

11. Hu n  T   T :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u VS A T m u đen v  

số t ền           đồng (gồm:           đồng d ng để k n  do n  mu  bán k ô, 

        đồng lấy r  để đán  bạ  v          đồng t  ng bạ ). 

12. Đặng Văn C: số t ền 6         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

13. Đặng Văn H: số t ền           đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

14.  guyễn Văn  : số t ền           đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Ip one 6 m u bạ   

15. Đặng Ho ng H:    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

16. Tr n T ế T6: số t ền    6       đồng (t ền d ng để k n  do n  mu  

bán, k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u 

đen  

17.  guyễn T   H: số t ền           đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Ip one  S m u 

 ồng  

18.    n H u T : số t ền         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung I  d m u 

tr ng  

19.  guyễn T   D: số t ền         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Sony m u đen  

20.  guyễn T    : số t ền         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen  

21. Hu n  Quố  T : số t ền        đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, 

k ông d ng để đán  bạ   v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u OPPO A3. 

22. Tr n V  Đ : số t ền         đồng (t ền d ng để t  u x    á n ân, k ông 

d ng để đán  bạ    

Đố  vớ  Đặng Văn C, Đặng Văn H,  guyễn Văn  , Đặng Ho ng H, Tr n 

T ế T6,  guyễn T   H,    n H u T ,  guyễn T   D,  guyễn T    , Hu n  

Quố  T , Tr n V  Đ  l  k á   uống nướ  tạ  quán nướ  N và không tham gia 

đán  bạ   

Đố  vớ   á  t   sản đã tạm g   v  xá  đ n  k ông p ả  l  t ng vật, p ương 

t  n sử dụng v o mụ  đ    đán  bạ , Cơ qu n đ ều tr  đã t ến   n  tr o trả xong 

cho các chủ sở   u,  ụ t ể: tr o trả   o  guyễn T     số t ền         đồng v  

   đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m m u đen  Tr o trả   o Hu n  

Quố  T5        đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u      A   Tr o trả 
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  o Tr n V  Đ1         đồng; Võ Văn D    đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

NOKIA b n p  m m u đen; Đặng Văn H           đồng v     đ  n t oạ  d  

động n ãn    u    IA b n p  m m u đen; Đặng Ho ng H    đ  n t oạ  d  

động n ãn    u    IA m u đen;  guyễn Văn             đồng v     đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u Ip one 6 m u bạ ;    n H u T          đồng v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung I  d m u tr ng; Lê Long T1    đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u Coolp l m u v ng; Đặng Văn C 6         đồng v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m m u đen;    Văn      đ  n t oạ  

d  động n ãn    u      m u đen; Tr n T ế T6    6       đồng v     đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen; Đo n T     ư ng    đ  n t oạ  d  

động n ãn    u  ok   m u đen; Nguyễn T   D         đồng v     đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Sony m u đen; Hu n  T   T            đồng v     đ  n t oạ  

d  động n ãn    u VS A T m u đen;  guyễn T   H           đồng v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u Ip one  S m u  ồng; T  m T   N    đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Itel m u đen; Tr n T   H    đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

   IA m u x n ; Đo n G   Đ           đồng; V  T             đồng; Tr n 

T   T u T ủy    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen. 

Vật   ứng trong vụ án đ ng đư   t u g   gồm:  

- Bộ dụng  ụ d ng để l   t   xỉu:     á  đĩ  sứ,    n p n     ìn  trụ m u 

đ ,     ột x  ng u   

- Số t ền l             đồng, trong đó gồm  ó: t ền  ủ     Văn   l  

          đồng, t u  ủ  Đo n T     l   6         đồng, t u  ủ  V  T     l  

        đồng, t u  ủ  Tr n T   T u T l         đồng, t u  ủ  T  m T   N 

  6       đồng, t u  ủ  Đo n G   Đ         đồng, t u  ủ  Lê Long T1 

1.08      đồng, t u  ủ  Hu n  T   T          đồng.  

Tạ  bản Cáo trạng số 04/CT-VKSTP-HS, ngày 09/01/2024  ủ  V  n k ểm 

sát n ân dân  uy n T đã truy tố các b   áo    Văn  , Đo n T    , V  T     , 

T  m T     và Tr n T   T u T   ng về tộ   Đán  bạ   t eo quy đ n  tạ  k oản 

  Đ ều     Bộ luật Hìn  s   

Tạ  p   n tò    ểm sát v  n g   quyền  ông tố luận tộ  v  tr n  luận, bảo 

lưu qu n đ ểm Cáo trạng đã truy tố đố  vớ   á  b   áo    Văn  , Đo n T    , Võ 

T     , T  m T     và Tr n T   T u T, đề ng   Hộ  đồng xét xử  á  nộ  dung 

n ư s u:  

Tuy n bố  á  b   áo    Văn  , Đo n T    , V  T     , T  m T     và 

Tr n T   T u T p ạm  Tộ  đán  bạ     
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- Áp dụng k oản 1 Đ ều    ; đ ểm s k oản   Đ ều   ,  á  Đ ều   ,   , 58 

Bộ luật Hìn  s     ạt t ền b   áo    Văn   t             đồng đến 40.000.000 

đồng  

- Áp dụng k oản   Đ ều 321; đ ểm  , s k oản   v  k oản   Đ ều   ; Đ ều 

  ,   ,  8 Bộ luật Hìn  s .   ạt t ền b   áo Đo n T     t             đồng đến 

           đồng  

- Áp dụng k oản   Đ ều    ; đ ểm  , s k oản   v  k oản   Đ ều 51; Đ ều 

  ,   ,  8 Bộ luật Hìn  s     ạt t ền b   áo T  m T   N t             đồng đến 

           đồng  

- Áp dụng k oản   Đ ều    ; đ ểm  , s k oản   Đ ều   ; Đ ều   ,   , 54, 

 8 Bộ luật Hìn  s     ạt t ền b   áo Tr n T   T u T t             đồng đến 

           đồng  

Do đã áp dụng  ìn  p ạt    n  l  p ạt t ền n n đề ng   Hộ  đồng xét xử 

k ông xem xét áp dụng  ìn  p ạt bổ sung t eo quy đ n  tạ  k oản   Đ ều     

Bộ luật Hìn  s  đố  vớ  b   áo    Văn  , Đo n T    , T  m T     và Tr n T   

Thu T. 

- Áp dụng k oản   Đ ều    ; đ ểm s k oản   v  k oản   Đ ều   ; Đ ều   , 

 6,  8 Bộ luật Hìn  s    ử p ạt b   áo V  T     t     (     năm đến    (b   

năm  ả  tạo k ông g  m g    T    đ ểm b t đ u   ấp   n  án p ạt  ả  tạo k ông 

g  m g   t n  t  ng y Cơ qu n T     n  án  ìn  s  Công  n  ấp  uy n n ận 

đư   quyết đ n  t     n  án. Về áp dụng  ìn  p ạt bổ sung: áp dụng k oản   

Đ ều     Bộ luật Hìn  s , p ạt t ền b   áo V  T      t             đồng đến 

           đồng  

 Về áp dụng b  n p áp tư p áp: Căn  ứ Đ ều  6, Đ ều    Bộ luật Hìn  s , 

Đ ều   6 Bộ luật Tố tụng  ìn  s , đề ng  : 

T    t u sung v o ngân sá       nướ : số t ền           đồng  Gồm: 

- Số t ền  á  b   áo d ng để đán  bạ  l            đồng  Gồm:           

đồng  ủ     Văn  ,   6       đồng  ủ  Tham T    ,         đồng  ủ  V  T   

L1,        đồng  ủ  Tr n T   T u T v  8       đồng  ủ  Đo n T    . 

- Số t ền d ng để đán  bạ   ủ  n  ng ngư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n 

quan l     8      đồng  Gồm:         đồng  ủ  Đo n G   Đ,    8      đồng 

củ  Lê Long T1,         đồng  ủ  Hu n  T   T . 

- Tr o trả số t ền            đồng  Gồm số t ền            đồng   o ông 

 guyễn  g   A v  C o T   T3 do đây l  t ền ông A và bà T3 gử  b   áo Đo n 

T   P để trả t ền tôm g ống, k ông d ng v o mụ  đ    đán  bạ ; số t ền         

đồng b   áo Đo n T     l  t ền d ng để t  u x    á n ân, k ông d ng v o v    

đán  bạ   

- T    t u t  u  ủy:    đĩ  sứ  ó đư ng k n  m  ng đĩ   ,  m, đư ng k n  

đáy    m, p  n đáy  ó dòng     USA H  E SET;    n p n     ìn  trụ màu 
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đ , đư ng k n  m  ng 6,  m, đư ng k n  đáy 6,  m,   o    m,     ột x  ng u 

gồm sáu mặt t eo t ứ t  t     nút đến  6 nút mỗ  mặt  Do đây l   ông  ụ, 

p ương t  n p ạm tộ , vật  ấm t ng tr ,  ấm lưu   n   

Vật   ứng đ ng đư   tạm gử  tạ  C    ụ  T     n  án dân s   uy n TH 

  ú, tỉn  Bến Tre t eo Quyết đ n    uyển vật   ứng số   /QĐ-VKSTP-HS 

ng y    t áng    năm       ủ  V  n k ểm sát n ân dân  uy n T, tỉn  Bến Tre 

- Đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận: đố  vớ   á  t   sản đã tạm g   v  xá  

đ n  k ông p ả  l  t ng vật, p ương t  n sử dụng v o mụ  đ    đán  bạ , Cơ 

qu n đ ều tr  đã t ến   n  tr o trả   o  á    ủ sở   u,  ụ t ể: đã tr o trả   o 

 guyễn T    o n số t ền         đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

   IA b n p  m m u đen  Tr o trả   o Hu n  Quố  T5        đồng v     

đ  n t oạ  d  động n ãn    u      A   Tr o trả   o Tr n V  Đ1         đồng; 

V  Văn D    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m m u đen; Đặng 

Văn H           đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m 

m u đen; Đặng Ho ng H    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen; 

 guyễn Văn             đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Ip one 6 m u 

bạ ;    n H u T          đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung 

I  d m u tr ng; Lê Long T1    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Coolp l m u v ng; 

Đặng Văn C 6         đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n 

p  m m u đen;    Văn      đ  n t oạ  d  động n ãn    u      m u đen; Tr n 

T ế T6    6       đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen; 

Đo n T        đ  n t oạ  d  động n ãn    u  ok   m u đen;  guyễn T   D 

        đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Sony m u đen; Hu n  T   T  

          đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u VS A T m u đen;  guyễn 

T   H           đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Ip one  S m u  ồng; 

T  m T   N    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Itel m u đen; Tr n T   H    đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u    IA m u x n ; Đo n G   Đ 2.00      đồng; V  T   

L         đồng  Tr n T   T u T ủy    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA 

m u đen  Cá    ủ sở   u đã n ận lạ  t   sản v  k ông  ó ý k ến gì k á    

Đố  vớ  V  T    , Lê Long T1, Hu n  T   T , V  Văn D, Tr n T   H, 

Đo n G   Đ: tạ  t    đ ểm b  b t quả t ng k ông  ó t ền án, t ền s  về   n  v  

đán  bạ , tổ   ứ  đán  bạ  v  gá bạ   V o ng y    t áng   năm       ó đến 

quán nướ  N t uộ  ấp A, xã Q,  uy n T, tỉn  Bến Tre để t  m g   đán  bạ  

b ng  ìn  t ứ  l   t   xỉu đư   t u  b ng t ền n ưng đã ng ỉ đán  bạ  trướ  k   

b  b t quả t ng  Do đến t  m g   đán  bạ  ở n  ng t    đ ểm k á  n  u n n tạ  

t    đ ểm V  T    , Lê Long T1, Hu n  T   T , V  Văn D, Tr n T   H và 

Đo n G   Đ t  m g   đán  bạ  v  lú  đặt  ư   k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền 

d ng v o v    đán  bạ  v  số t ền tr n    ếu bạ    ng n ư tổng số t ền m   á  

b n đã d ng để đán  bạ  tạ  t    đ ểm đặt  ư    Đồng t   , số t ền d ng v o 
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v    đán  bạ   ủ  t ng ngư   tr n   ng k ông đủ đ n  L để truy  ứu trá   

n   m  ìn  s  về tộ   Đán  bạ   t eo quy đ n  tạ  Đ ều     Bộ luật Hìn  s   

H n  v  tr n  ủ  V  T    ương, Lê Long T1, Hu n  T   T , V  Văn D, Tr n 

T   H, Đo n G   Đ p ả  b  xử lý v  p ạm   n     n  về   n  v  đán  bạ   Tuy 

nhiên, đến n y đã  ết t       u xử p ạt v  p ạm   n     n  đố  vớ   á  đố  

tư ng n u tr n n n k ông xem xét. 

Đố  vớ  ông  guyễn  g   A v  b  C o T   T3 l  chủ quán nướ  g ả  k át 

N, v o ng y    t áng   năm      k ông  ó mặt tạ  quán v  đã n   Đo n T     

trông  o , quản lý quán  Ông  guyễn  g   A, b  C o T   T  k ông b ết v    

Đo n T     cho    Văn     ng n  ng ngư   k á  đán  bạ  tạ  quán  ủ  mìn  

và không n ận  á  l       t  n  ng ngư   t  m g   đán  bạ  n n k ông p ạm 

tộ . 

Tạ  p   n tò ,  á  b   áo k    n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ   ủ   á  b   áo 

đã t       n g ống n ư nộ  dung Cáo trạng  ủ  V  n k ểm sát đã truy tố; t    

n ận   n  v   ủ   á  b   áo l  v  p ạm p áp luật  Cá  b   áo đồng ý tộ  d n , 

đ ều luật m  đạ  d  n V  n k ểm sát đề ng   áp dụng đố  vớ   á  b   áo,  á  b  

 áo k ông tr n  luận về tộ  d n  v   ìn  p ạt m  V  n k ểm sát đã đề ng  . 

B   áo    Văn   nó  l   s u   ng: x n Hộ  đồng xét xử xem xét g ảm n   

 ìn  p ạt   o b   áo  

B   áo Đo n T     nó  l   s u   ng: x n Hộ  đồng xét xử xem xét g ảm n   

 ìn  p ạt   o b   áo. 

B   áo V  T     nó  l   s u   ng: x n Hộ  đồng xét xử xem xét g ảm n   

 ìn  p ạt   o b   áo  

B   áo T  m T   N nó  l   s u   ng: x n Hộ  đồng xét xử xem xét g ảm n   

 ìn  p ạt   o b   áo  

B   áo Tr n T   T u T nó  l   s u   ng: x n Hộ  đồng xét xử xem xét g ảm 

n    ìn  p ạt   o b   áo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về tố tụng: Về   n  v , quyết đ n  tố tụng  ủ  Cơ qu n Cản  sát đ ều 

tr  Công  n  uy n T, Đ ều tr  v  n; V  n k ểm sát n ân dân  uy n T,   ểm sát 

v  n trong quá trìn  đ ều tr , truy tố đã t       n đúng về t  m quyền, trìn  t  

t ủ tụ  t eo quy đ n   ủ  Bộ luật Tố tụng  ìn  s   Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p   n 

tòa  á  b   áo k ông  ó ý k ến  oặ  k  ếu nạ , tố  áo về   n  v , quyết đ n   ủ  

 ơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng  Do đó,  á    n  v , quyết 

đ n  tố tụng  ủ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng đều   p 

pháp. Tạ  p   n tò , n  ng ngư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án đều 

v ng mặt  T ấy r ng, n  ng ngư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án  ó 

l   k     ụ t ể, r  r ng trong quá trìn  đ ều tr ;  á  b   áo k ông  ó ý k ến về 

v    v ng mặt  ủ  n  ng ngư   n y, đạ  d  n V  n k ểm sát k ông  ó y u   u 
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 oãn p   n tò  v  đề ng   t ếp tụ  xét xử vụ án   ét v    v ng mặt  ủ  n  ng 

ngư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án k ông l m ản   ưởng đến v    

g ả  quyết vụ án n n Hộ  đồng xét xử t ến   n  xét xử v ng mặt n  ng ngư   

n y l  p     p vớ  quy đ n  tạ  Đ ều     Bộ luật Tố tụng  ìn  s . 

[2] Về tộ  d n   ủ   á  b   áo: Tạ  phiên tòa, các b   áo t    n ận   n  v  

p ạm tộ   ủ  mìn , l   k    n ận tộ   ủ   á  b   áo l  p     p vớ  b  n bản 

p ạm pháp quả t ng, l   k    n ận  ủ   á  b   áo p     p vớ  n  u v  p     p 

vớ     n  l   k     ủ   á  b   áo trong g    đoạn đ ều tr , p     p vớ  l   k    

 ủ  n  ng ngư    ó quyền l   ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án, p     p vớ  các 

  ứng  ứ, đồ vật, t   l  u, d  l  u đ  n tử v   á  t   l  u,   ứng  ứ khác có trong 

 ồ sơ vụ án  Do đó, Hộ  đồng xét xử  ó đủ  ơ sở kết luận:   oảng    g   ng y 

   t áng   năm     , Đo n T     l  ngư   đư   g  o trông  o , quản lý quán 

nướ  N t   lạ  tạ  ấp A, xã Q,  uy n T, tỉn  Bến Tre, đã đồng ý để    Văn   

l m n    á  l   t   xỉu đư   t u  b ng t ền   o  á   on bạ  t  m g   đặt  ư    

Đến    g     ng ng y t ì b  b t quả t ng, t u g   tổng số t ền d ng để đán  bạ  

l            đồng  Ván  uố    ng trướ  k   b t quả t ng  ó V  T     , Tham 

T    , Tr n T   T u T t  m g   đặt  ư    Trong số t ền tr n, Đo n T     cho Lê 

Văn   mư n           đồng để đán  bạ  v  n ận 8       đồng l  t ền m  Lê 

Văn   chia cho Đo n T     lú  l   l n  bão   

T  n  ng p ân t    tr n, qu  đó đã   ứng m n  đư   h n  v   ủ  các b  

cáo    Văn  , Đo n T    , V  T     , T  m T     và Tr n T   T u T đã đủ 

yếu tố  ấu t  n   Tộ  đánh bạ   t eo k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s   Do đó, 

bản Cáo trạng 04/CT-VKSTP-HS ngày 09/01/2024  ủ  V  n k ểm sát n ân dân 

 uy n T đã truy tố  á  b   áo    Văn  , Đo n T    , V  T     , T  m T     và 

Tr n T   T u T l   ó  ăn  ứ, đúng ngư  , đúng tộ , đúng quy đ n   ủ  p áp luật. 

Tạ  k oản   Đ ều     Bộ luật Hình s  quy đ n : 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 

bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng 

hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội 

này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

[3]  ét t n    ất, mứ  độ nguy   ểm  ủ    n  v  p ạm tộ   ủ   á  b   áo l  

nguy   ểm   o xã  ộ , đã xâm p ạm tr   t ếp đến trật t   ông  ộng, gây  o ng 

m ng, bất bìn  trong đ   sống  ủ  n ân dân tạ  đ   p ương      t       n   n  

v  p ạm tộ   á  b   áo ý t ứ  đư   đán  bạ  l  một t  nạn xã  ộ , v  p ạm p áp 

luật n ưng  á  b   áo vẫn  ố ý t       n n  m sát p ạt    ếm đoạt t ền  ủ  
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nhau  Cá  b   áo l  ngư   đã t  n  n  n,  ó đủ năng l   trá   n   m  ìn  s  n n 

p ả  gán     u trá   n   m  ìn  s  đố  vớ   ậu quả do   n  v   ủ   á  b   áo đã 

tr   t ếp gây ra. Cá  b   áo k   t       n   n  v  p ạm tộ  k ông  ó p ân  ông 

 ụ t ể v   trò, n   m vụ  ủ  t ng ngư   trong vụ án nên  á  b   áo l  đồng p ạm 

g ản đơn, k ông t uộ  trư ng   p p ạm tộ   ó tổ   ứ . 

[4] Về tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  s : Các b   áo k ông p ả     u 

tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  s  t eo quy đ n  tạ  Đ ều    Bộ luật Hìn  

s . 

[5] Về tìn  t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  s : Hộ  đồng xét xử t ấy r ng: 

[5.1] B   áo    Văn   tuy t eo quy đ n   ủ  p áp luật k ông  ó t ền án, 

t ền s  n ưng  ó n ân t ân xấu, t ng p ạm  Tộ  trộm   p t   sản  b  tuy n p ạt 

09 tháng t  n ưng   o  ưởng án treo vớ  t    g  n t ử t á   l   8 t áng, theo 

Bản án số   /   6/HSST ng y  8 t áng   năm    6  ủ  Tò  án n ân dân  uy n 

TH   ú, tỉn  Bến Tre v  t ng b  Công  n xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre b n   n  

Quyết đ n  xử p ạt v  p ạm   n     n  số t ền           đồng về   n  v  đán  

bạ   B  cáo    Văn   đã t  n  k  n k    báo, ăn năn  ố   ả  về   n  v  p ạm tộ  

 ủ  mìn  n n đư   áp dụng tìn  t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  s  t eo quy đ n  

tạ  đ ểm s k oản   Đ ều    Bộ luật Hìn  s   

 [5.2] B   áo V  T     tuy không có t ền án, t ền s  n ưng sau khi t    

   n   n  v  p ạm tộ  v o năm      t ì v o năm 2021 t ếp tụ  p ạm  Tộ  đán  

bạ  ,  b  tuy n p ạt t ền            đồng t eo Bản án số   /    /HS - ST ngày 

 6 t áng   năm       ủ  Tò  án n ân dân  uy n T, tỉn  Bến Tre (đã   ấp   n  

một p  n  ìn  p ạt vớ  số t ền           đồng . B   áo đã t  n  k  n k    báo, 

ăn năn  ố   ả  về   n  v  p ạm tộ   ủ  mìn , b   áo  ó ông ngoạ  đư    ông 

n ận l  l  t sĩ, b   áo l  l o động    n  trong g   đìn  v  l  m  đơn t ân đ ng 

tr   t ếp nuô   on  òn n   n n đư   áp dụng tìn  t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  

s  t eo quy đ n  tạ  đ ểm s k oản  , k oản   Đ ều    Bộ luật Hìn  s . 

[5.3] B   áo Đo n T     đã t  n  k  n k    báo, ăn năn  ố   ả  về   n  v  

p ạm tộ   ủ  mìn , b   áo p ạm tộ  l n đ u v  t uộ  trư ng   p  t ng   m tr ng, 

b   áo  ó     ruột l  ông Đo n Văn U l  t ương b n  loạ  A –  ạng  /  n n đư   

áp dụng tìn  t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  s  t eo quy đ n  tạ  đ ểm  , s k oản 

1, k oản   Đ ều    Bộ luật Hìn  s   

[5.4] B   áo T  m T   N đã t  n  k  n k    báo, ăn năn  ố   ả  về  ành vi 

p ạm tộ   ủ  mìn , b   áo p ạm tộ  l n đ u v  t uộ  trư ng   p  t ng   m tr ng, 

b   áo đ ng nuô   on  òn n   n n đư   áp dụng tìn  t ết g ảm n   trá   n   m 

 ìn  s  t eo quy đ n  tạ  đ ểm  , s k oản  , k oản   Đ ều    Bộ luật Hìn  s   

[5.5] B   áo Tr n T   T u T tuy không có t ền án, t ền s  n ưng t ng b  

Công  n xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre b n   n  Quyết đ n  xử p ạt v  p ạm 

  n     n  xử p ạt số t ền           đồng về   n  v  đán  bạ    B   áo đã t  n  
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k  n k    báo, ăn năn  ố   ả  về   n  v  p ạm tộ   ủ  mìn , b   áo p ạm tộ  l n 

đ u v  t uộ  trư ng   p  t ng   m tr ng n n đư   áp dụng tìn  t ết g ảm n   

trá   n   m  ìn  s  t eo quy đ n  tạ  đ ểm  , s k oản   Đ ều    Bộ luật Hìn  s   

[6] Về áp dụng  ìn  p ạt đố  vớ   á  b   áo: Căn  ứ v o t n    ất, mứ  độ 

 ậu quả  ủ    n  v  p ạm tộ   á  tìn  t ết tăng nặng, g ảm n   trá   n   m  ìn  

s   ủ  t ng b   áo v  n  m đảm bảo t n  răn đe, g áo dụ , p òng ng     ung 

  o  ộng đồng n n   n xem xét k   áp dụng  ìn  p ạt đố  vớ   á  b   áo  Trong 

vụ án n y b   áo    Văn   v  b   áo V  T     p ả     u trá   n   m  ìn  s    o 

n ất, t ếp đến l  b   áo Đo n T    , T  m T   N v  Tr n T   T u T. 

[6  ] Đố  vớ  b   áo    Văn   v  b   áo V  T   L. Hộ  đồng xét xử xét 

t ấy, trong vụ án n y số t ền d ng v o v    đán  bạ  k ông lớn, b   áo    Văn   

v  b   áo V  T     k ông  ó tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  s , p ạm tộ  

t uộ  trư ng   p  t ng   m tr ng, đư    ưởng  á  tìn  t ết g ảm n   trá   

n   m  ìn  s  t eo quy đ n  tạ  Đ ều    Bộ luật Hìn  s , b   áo L v  b   áo    ó 

nơ   ư trú r  r ng nên k ông   n t  ết  á   L b   áo r  k    xã  ộ  m  áp dụng 

 ìn  p ạt  ả  tạo k ông g  m g     ng đủ sứ  răn đe, g áo dụ ,  ả  tạo b   áo v  

 ó tá  dụng p òng ng     ung   o  ộng đồng l  p     p vớ  Đ ều  6 Bộ luật 

Hìn  s    

B n  ạn  đó,   n xem xét áp dụng  ìn  p ạt bổ sung l  p ạt t ền đố  vớ  b  

cáo    Văn   v  V  T      t eo quy đ n  tạ  k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s   

 ét t ấy,  á  b   áo    Văn   v  V  T      đã áp dụng  ìn  p ạt bổ sung 

l   ìn  p ạt t ền, b   áo L v    k ông  ó t u n ập ổn đ n    ng t áng, b   áo   

trướ  đây l m t u  n ưng    n tạ    ư  tìm đư   v    l m v  đ ng p ả  nuô   on 

 òn n   n n m ễn k ấu tr  t u n ập đố  vớ  b   áo L v  b   áo  . 

[6.2] Đố  vớ  b   áo Đo n T    , T  m T   N v  Tr n T   T u T ủy,  á  b  

 áo p ạm tộ  l n đ u v  t uộ  trư ng   p  t ng   m tr ng, đư    ưởng  á  tình 

t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  s  quy đ n  tạ  Đ ều    Bộ luật Hìn  s ,  á  b  

 áo  ó nơ   ư trú,  ó ng ề ng   p, t u n ập ổn đ n , k ông t uộ  d  n  ộ ng èo, 

 ộ  ận nghèo. Do đó, xét t ấy áp dụng  ìn  p ạt t ền   ng đủ sứ  răn đe, g áo 

dụ  đố  vớ   á  b   áo.  

Tuy n   n, trong vụ án n y b   áo Đo n T     l  ngư   đư   g  o trông  o  

quán nướ  v  để   o  á   on bạ  đán  bạ , b   áo tr   t ếp n ận t ền bão t  b  

 áo    Văn   v    o b   áo L mư n t ền để đán  bạ  n n b   áo   ư ng p ả  

   u  ìn  p ạt t ền   o  ơn b   áo T  m T   N v  Tr n T   T u T.  

Đố  vớ  b   áo T  m T   N v  b   áo Tr n T   T u T t ì b   áo N p ả     u 

 ìn  p ạt   o  ơn b   áo T, bở  lẽ số t ền b   áo N d ng v o v    đán  bạ    o 

 ơn v  t  m g     ơ  đán  ở  á  l n do b   áo L l m n    á   B   áo T đư   áp 

dụng    tìn  t ết g ảm n   trá   n   m  ìn  s  quy đ n  tạ  k oản   Đ ều    Bộ 

luật Hìn  s  n n áp dụng Đ ều    Bộ luật Hìn  s  k   xem xét quyết đ n   ìn  

p ạt   o b   áo  

Do đã áp dụng  ìn  p ạt    n  l  p ạt t ền n n k ông áp dụng  ìn  p ạt bổ 

sung theo quy đ n  tạ  k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s  đố  vớ   á  b   áo 

Đo n T    , T  m T     và Tr n T   T u T. 



15 

[7] Về áp dụng  á  b  n p áp tư p áp: n ư đề ng    ủ  đạ  d  n V  n k ểm 

sát l  p     p n n xem xét g   n ận  

[8] G   n ận v    trong quá trìn  đ ều tr  Cơ qu n đ ều tr  đã trả t   sản 

k ông l  n qu n đến vụ án gồm: số t ền         đồng v     đ  n t oạ  d  động 

n ãn    u    IA b n p  m m u đen  ủ   guyễn T    , số t ền        đồng v  

   đ  n t oạ  d  động n ãn    u      A   ủ  Hu n  Quố  T5, số t ền          

đồng  ủ  Tr n V  Đ1,    đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m m u 

đen  ủ  V  Văn D, số t ền           đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

NOKIA bàn p  m m u đen  ủ  Đặng Văn H,    đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

NO IA m u đen  ủ  Đặng Ho ng H, số t ền           đồng v     đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Ip one 6 m u bạ   ủ   guyễn Văn  , số t ền         đồng v  

   đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung I  d m u tr ng  ủ     n H u T ,    

đ  n t oạ  d  động n ãn    u Coolp l m u v ng  ủ  Lê Long T1, số t ền 

6         đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA b n p  m m u đen 

 ủ  Đặng Văn C,    đ  n t oạ  d  động n ãn    u      m u đen  ủ     Văn  , 

số t ền    6       đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA m u đen 

 ủ  Tr n T ế T6,    đ  n t oạ  d  động n ãn    u  ok   m u đen  ủ  Đo n T   

P, số t ền         đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Sony m u đen  ủ  

 guyễn T   D, số t ền           đồng v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

VS A T m u đen  ủ  Hu n  T   T , số t ền           đồng v     đ  n t oạ  

d  động n ãn    u Ip one  S m u  ồng  ủ   guyễn T   H,    đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Itel m u đen  ủ  T  m T   N,    đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

   IA m u x n   ủ  Tr n T   H, số t ền           đồng  ủ  Đo n G   Đ v  

số t ền         đồng  ủ  V  T     v     đ  n t oạ  d  động n ãn    u    IA 

m u đen  ủ  Tr n T   T u T l  p     p, cá    ủ sở   u đã n ận lạ  t   sản v  

k ông  ó ý k ến gì k á   

[9] Đố  vớ    n  v  đán  bạ   ủ  V  T    , Lê Long T1, Hu n  T   T , Võ 

Văn D, Tr n T   H, Đo n G   Đ t ì tạ  t    đ ểm b  b t quả t ng n  ng ngư   

n y k ông  ó t ền án, t ền s  về   n  v  đán  bạ , tổ   ứ  đán  bạ  v  gá bạ , 

đã ng ỉ đán  bạ  trướ  k   b  b t quả t ng, n  ng ngư   n y đến t  m g   đán  

bạ  k ông   ng lú  m  ở n  ng t    đ ểm k á  n  u n n tạ  t    đ ểm n  ng 

ngư   n y t  m g   đán  bạ  v  lú  đặt  ư   k ông xá  đ n  đư   tổng số t ền 

d ng v o v    đán  bạ  v  số t ền tr n    ếu bạ    ng n ư tổng số t ền m   á  

b n đã d ng để đán  bạ  tạ  t    đ ểm đặt  ư    Đồng t   , số t ền d ng v o 

v    đán  bạ   ủ  t ng ngư   n y   ng k ông đủ đ n  L để truy  ứu trá   n   m 

 ìn  s  về tộ   Đán  bạ   t eo quy đ n  tạ  Đ ều     Bộ luật Hìn  s  nên hành 

v  tr n  ủ  V  T    , Lê Long T1, Hu n  T   T , V  Văn D, Tr n T   H, Đo n 

G   Đ p ả  b  xử lý v  p ạm   n     n  về   n  v  đán  bạ   Tuy n   n, đến n y 

đã  ết t       u xử p ạt v  p ạm   n     n  đố  vớ  n  ng ngư   n y n n k ông 

k ến ng   xem xét xử lý. 

Đố  vớ  ông  guyễn  g   A v  b  C o T   T3l  chủ quán nướ  g ả  k át 

N, vào t    đ ểm đán  bạ  k ông  ó mặt tạ  quán v  đã n   Đo n T     trông 

coi, quản lý quán  Ông  guyễn  g   A, b  C o T   T  k ông b ết v    Đo n 
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T     cho    Văn     ng n  ng ngư   k á  đán  bạ  tạ  quán  ủ  mìn  v  

không n ận  á  l       t  n  ng ngư   t  m g   đán  bạ  n n k ông p ạm tộ . 

[10] Về án p    ìn  s  sơ t  m: các b   áo    Văn  , Đo n T    , V  T   

L, T  m T   N p ả  nộp t eo quy đ n  tạ  Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  s  và 

Đ ều     g   quyết số   6/   6/UBTVQH   ng y   /12/   6  ủ  Ủy b n 

T ư ng vụ Quố  Hộ  quy đ n  về án p  , l  p    ủ  Tò  án  Riêng b   áo Tr n 

T   T u T l  ngư     o tuổ  đư   m ễn nộp án p   t eo quy đ n  tạ  đ ểm đ 

k oản   Đ ều     g   quyết số   6/   6/UBTVQH   ng y   /  /   6  ủ  Ủy 

b n T ư ng vụ Quố  Hộ   

[  ] Tạ  p   n tò , ý k ến  ủ  đạ  d  n V  n k ểm sát về tộ  d n ,  á  tìn  

t ết g ảm n  , tăng nặng trá   n   m  ìn  s  đố  vớ   á  b   áo    Văn  , Đo n 

T    , V  T     , T  m T     và Tr n T   T u T l  p     p vớ  quy đ n   ủ  

p áp luật n n đư     ấp n ận  Về  ìn  p ạt đố  vớ   á  b   áo V  T    , Đo n 

T    , T  m T   N v  Tr n T   T u T m  đạ  d  n V  n k ểm sát đề ng   p   

  p vớ  n ận đ n   ủ  Hộ  đồng xét xử, tuy n   n về  ìn  p ạt m  đạ  d  n V  n 

k ểm sát đề ng   đố  vớ  b   áo    Văn   là   ư  p     p vớ  n ận đ n   ủ  Hộ  

đồng xét xử  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuy n bố  á  b   áo    Văn  , Đo n T    , V  T     , T  m T     và 

Tr n T   T u T p ạm  Tộ  đán  bạ  .  

1  V  tr ch nhi m h nh sự: 

1.1. Áp dụng k oản   Đ ều 321, đ ểm s k oản   Đ ều   , Đ ều   , Đ ều 

36, Đ ều  8  ủ  Bộ luật Hìn  s ; 

 ử p ạt b   áo    Văn      (     năm  ả  tạo k ông g  m g    T     ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt  ả  tạo k ông g  m g   t n  t  ng y Cơ qu n t     n  án 

 ìn  s  Công  n  uy n n ận đư   Quyết đ n  t     n  án v  bản s o Bản án. 

G  o b   áo    Văn   c o Ủy b n n ân dân xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre để 

g ám sát, g áo dụ  b   áo trong t    g  n  ả  tạo k ông g  m g  . G   đìn  b   áo 

 ó trá   n   m p ố    p vớ  Ủy b n n ân dân xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre trong 

v    g ám sát, g áo dụ  b   áo  

Trong trư ng   p ngư   b  kết án đ ng   ấp   n   ìn  p ạt   uyển đ  nơ  

k á  t ì  ơ qu n, tổ   ứ  g ám sát, g áo dụ   ó trá   n   m t ông báo ng y   o 

Tò  án đã r  quyết đ n  t     n  án kèm t eo  ồ sơ  ủ  ngư   đó để Tò  án t    

   n  á  t ủ tụ    n t  ết g  o   o  ơ qu n, tổ   ứ  nơ  ngư   đó   uyển đến 

t ếp tụ  g ám sát, g áo dụ   

  ễn k ấu tr  t u n ập đố  vớ  b   áo    Văn  . 

Về áp dụng  ìn  p ạt bổ sung: áp dụng k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s , 

p ạt t ền b   áo    Văn   20.000.000 đồng (H   mươ  tr  u đồng . 

1.2. Áp dụng k oản   Đ ều 321, đ ểm s k oản   k oản   Đ ều 51, Đ ều 17, 

Đ ều  6, Đ ều  8 Bộ luật Hìn  s ; 

 ử p ạt b   áo V  T        (     năm  ả  tạo k ông g  m g    T     ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt  ả  tạo k ông g  m g   t n  t  ng y Cơ qu n t     n  án 
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 ìn  s  Công  n  uy n n ận đư   Quyết đ n  t     n  án v  bản s o Bản án. 

G  o b   áo V  T    ư ng c o Ủy b n n ân dân xã G,  uy n T, tỉn  Bến Tre để 

g ám sát, g áo dụ  b   áo trong t    g  n  ả  tạo k ông g  m g  . G   đìn  b   áo 

 ó trá   n   m p ố    p vớ  Ủy b n n ân dân xã G,  uy n T, tỉn  Bến Tre trong 

v    g ám sát, g áo dụ  b   áo  

Trong trư ng   p ngư   b  kết án đ ng   ấp   n   ìn  p ạt   uyển đ  nơ  

k á  t ì  ơ qu n, tổ   ứ  g ám sát, g áo dụ   ó trá   n   m t ông báo ng y   o 

Tò  án đã r  quyết đ n  t     n  án kèm t eo  ồ sơ  ủ  ngư   đó để Tò  án t    

   n  á  t ủ tụ    n t  ết g  o   o  ơ qu n, tổ   ứ  nơ  ngư   đó   uyển đến 

t ếp tụ  g ám sát, g áo dụ   

  ễn k ấu tr  t u n ập đố  vớ  b   áo V  T   L. 

Về áp dụng  ìn  p ạt bổ sung: áp dụng k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s , 

p ạt t ền b   áo V  T    ư ng 20.000.000 đồng (H   mươ  tr  u đồng . 

1.3. Áp dụng đ ểm k oản   Đ ều    , đ ểm  , s k oản   k oản   Đ ều   , 

Đ ều   , Đ ều   , Đ ều  8 Bộ luật Hìn  s ; 

 ử p ạt b   áo Đo n T     35.000.000 đồng (B  mươ  lăm tr  u đồng . 

1.4. Áp dụng đ ểm k oản   Đ ều 321, đ ểm  , s k oản   k oản   Đ ều   , 
Đ ều   , Đ ều   , Đ ều  8 Bộ luật Hìn  s ; 

 ử p ạt b   áo T  m T   N 25.000.000 đồng (Hai mươ  lăm tr  u đồng . 

1.5. Áp dụng k oản   Đ ều 321, đ ểm  , s k oản   Đ ều   , Đ ều   , Đ ều 
35, Đ ều   , Đ ều  8 Bộ luật Hìn  s ; 

 ử p ạt b   áo Tr n T   T u T 15.000.000 đồng ( ư   lăm tr  u đồng . 

Do đã áp dụng  ìn  p ạt    n  l  p ạt t ền n n k ông áp dụng  ìn  p ạt bổ 

sung t eo quy đ n  tạ  k oản   Đ ều     Bộ luật Hìn  s  đố  vớ   á  b   áo 

Đo n T    , T  m T     và Tr n T   T u T. 

2. V   p dụng bi n ph p tƣ ph p: Căn  ứ Đ ều  6, Đ ều    Bộ luật Hình 

s , Đ ều   6 Bộ luật Tố tụng  ìn  s .  

2.1. T    t u t  u  ủy:    đĩ  sứ  ó đư ng k n  m  ng đĩ   ,  m, đư ng 

k n  đáy    m, p  n đáy  ó dòng     USA H  E SET;    n p n     ìn  trụ 

m u đ , đư ng k n  m  ng 6,  m, đư ng k n  đáy 6,  m,   o    m,     ột x  

ng u gồm sáu mặt t eo t ứ t  t     nút đến  6 nút mỗ  mặt. 

2.2. T    t u sung v o ngân sá       nướ  số t ền  á  b   áo d ng v o v    

đán  bạ  l            đồng  gồm: số t ền           đồng  ủ     Văn  , số t ền 

  6       đồng  ủ  T  m T   N, số t ền         đồng  ủ  V  T    , số t ền 

       đồng  ủ  Tr n T   T u T v  số t ền 870.0   đồng  ủ  Đo n T     ư ng  

2.3. T    t u sung v o ngân sá       nướ  số t ền n  ng ngư    ó quyền 

l  , ng ĩ  vụ l  n qu n dùng vào vi   đán  bạ  l     8      đồng, gồm: số t ền 

l  500     đồng  ủ  Đo n G   Đ, số t ền    8      đồng  ủ  Lê Long T1 v  số 

t ền         đồng  ủ  Hu n  T   T . 

2.4. Trả lạ    o ông  guyễn  g   A v  b  C o T   T  số t ền            

đồng (H   mươ  lăm tr  u đồng . 

2.5. Trả lạ    o b   áo Đo n T     số t ền         đồng (Bảy trăm ng n 

đồng . 
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Cá  vật   ứng    n đ ng đư   tạm gử  tạ  Cơ qu n T     n  án dân s  

 uy n TH   ú, tỉn  Bến Tre t eo Quyết đ n    uyển vật   ứng số   /QĐ-

VKSTP-HS ngày 09 tháng 01 năm 2024  ủ  V  n k ểm sát n ân dân  uy n T, 

tỉn  Bến Tre v  B  n bản g  o n ận vật   ứng ngày 25/01/2024 kèm theo Biên 

l   t u t ền số      6  ng y   /  /      ủ  C    ụ  T     n  án dân s   uy n 

T, tỉn  Bến Tre.  

        3. V   n phí sơ thẩm: Áp dụng k oản   Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  s  

v   á  Đ ều   ,  6  g   quyết số   6/   6/UBTVQH   ng y    t áng    năm 

   6  ủ  Ủy b n T ư ng vụ Quố  Hộ  quy đ n  về quy đ n  về mứ  t u, m ễn, 

g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   v  l  p   Tò  án; buộ   á  b   áo Lê 

Văn  , V  T    , Đo n T     v  T  m T   N mỗ  b   áo p ả  nộp         đồng 

(    trăm ng n đồng  án p    ìn  s  sơ t  m  B   áo Tr n T   T u T t uộ  

trư ng   p ngư     o tuổ  n n đư   m ễn nộp án p  . 

4  V  quy n và th i h n kháng cáo:  
Các b   áo  ó mặt tạ  p   n tò   ó quyền k áng  áo bản án trong t     ạn 

15 (mư   lăm  ng y kể t  ng y tuy n án để y u   u Tò  án  ấp tr n xét xử p ú  

t  m  

Đố  vớ  n  ng ngư    ó quyền l   v  ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án v ng 

mặt tạ  p   n tò   ó quyền k áng  áo bản án trong t     ạn    (mư   lăm  ngày 

kể t  ng y n ận đư   bản án  oặ  kể t  ng y bản án đư   tống đạt   p l  để 

y u   u Tò  án  ấp tr n xét xử p ú  t  m  

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Bến Tre (1b); 

- V S D tỉn  Bến Tre ( b ; 

- Sở Tư p áp tỉn  Bến Tre (1b); 

- Sở Tư p áp tỉn  Đồng T áp (1b); 

-   òng Hồ sơ Công  n tỉn  Bến Tre 

(1b); 

-   òng Hồ sơ Công  n tỉn  Đồng T áp 

(1b); 

- VKSND huy n T, tỉn  Bến Tre ( b ; 

- C    ụ  THADS  uy n T, tỉn  Bến Tre 

(1b); 

- Công  n  uy n T, tỉn  Bến Tre (1b); 

- Bộ p ận HS Công  n  uy n T, tỉn  Bến 

Tre (1b);  

- UB D xã A,  uy n T, tỉn  Bến Tre 

(1b); 

- UB D xã G,  uy n T, tỉn  Bến Tre 

(1b); 

- B   áo (5b); 

-  gư    ó quyền l  , ng ĩ  vụ l  n qu n 

(19b); 

-  ưu:  ồ sơ vụ án, V  (4b). 

 

 TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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